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Bản án số: 435/2020/HSPT 
Ngày: 07 - 9 - 2020 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực 
Các Thẩm Phán:                         Bà Lê Kim Loan; 
                                                    Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên. 
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên. 
 
Ngày 07 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 
335/2020/TLPT-HS ngày 20 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo Phan Văn Tha 
và Phan Văn Sa, do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm 
số 67/2020/HSST ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.   

Bị cáo có kháng cáo :  
1. Phan Văn Tha; giới tính: Nam; sinh ngày 10 tháng 12 năm 1989, tại 

tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm B, xã C, huyện Y, tỉnh 
Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: 

công nhân; trình độ văn hóa: 9/12; con oâng Phan Văn Vi vaø bà Trần Thị Sa; vợ: 
Phạm Thị Phi và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2008 nhỏ nhất 2014; tiền 
sự: không; tiền án: 01 - Ngày 29/10/2019, bị Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (chấp hành xong hình 
phạt tù ngày 28/12/2019); bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/02/2020 - có 
mặt. 

2. Phan Văn Sa; giới tính: Nam; sinh ngày 10 tháng 02 năm 1992, tại tỉnh 

Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm B, xã C, huyện Y, tỉnh Nghệ 
An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: công 

nhân; trình độ văn hóa: 9/12; con oâng Phan Văn Vi vaø bà Trần Thị Sa; vợ: 
Nguyễn Thị Thi và có 02 người con (lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2017); 
tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/02/2020 - có mặt.   

  

 

  
 
 
 
       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

  Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 04/01/2020, Phan Văn Sa điều khiển xe môtô 
Future màu đỏ biển số 37P1-323.98 chở Phan Văn Tha đến Bến xe Miền Đông để 
lấy đồ. Tại đây, Tha thấy xe môtô Wave Alpha biển số: 60B5-484.87 của anh 
Nguyễn Ngọc Ta dựng trong bãi không người trông coi nên rủ Sa trộm xe đem bán 
lấy tiền tiêu xài, Sa đồng ý. Tha dùng đoản hình chữ L (chuẩn bị từ trước) bẻ khóa 
xe môtô của anh Ta, rồi tẩu thoát. Sau đó Tha bán xe môtô trộm được cho tên Tiến 
(không rõ lai lịch)  giá 6.000.000 đồng, chia cho Sa 3.000.000 đồng. Đến ngày 
24/02/2020, Tha và Sa điều khiển xe môtô Wave RS biển số 37U2-0238 đến Bến 
xe Miền Đông để lấy đồ thì bị bắt giữ để xử lý. 

  Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh đã kết luận: xe gắn máy hai bánh hiệu Honda Wave Alpha biển số: 
60B5-484.87 trị giá 8.000.000 đồng. 

         Tại bản án hình sự sơ thẩm số 67/2020/HSST ngày 11 tháng 6 năm 2020 
của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định: 

 1. Tuyên bố: Các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa phạm tội “Trộm cắp 
tài sản”.  

  Áp dụng khoản 1, Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h Khoản 1 
Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 
đối với bị cáo Tha.  

 Xử phạt bị cáo Phan Văn Tha 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
26/02/2020. 

  Áp dụng khoản 1, Điều 173; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ 
luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Sa. 

       Xử phạt bị cáo Phan Văn Sa 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
26/02/2020.   

  2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Tiếp tục lưu hồ sơ 02 đĩa CD ghi hình 02 đối tượng Phan Văn Tha và Phan 
Văn Sa trộm cắp vào ngày 04/01/2020  

- Tịch thu tiêu hủy 01 áo màu xanh dài tay phía sau lưng có ghi dòng chữ “An 
Phong Contruction” thu của Tha, 01 áo dài tay màu xám phía sau lưng có ghi dòng 
chữ “ TRAN QUANG ENGINEERING & CONTRUCTION” thu của Sa. 

 (Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại Chi cục 
thi hành án dân sự quận Bình Thạnh). 

 - Buộc mỗi bị cáo phải nộp lại 3.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung 
vào ngân sách nhà nước. 

      Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.  
 Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Phan Văn Sa có đơn kháng cáo và ngày 18 

tháng 6 năm 2020 bị cáo Phan Văn Tha kháng cáo, cả hai đều xin giảm nhẹ hình 
phạt.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm:   
- Các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa khai nhận hành vi phạm tội 

đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 
và có bổ sung kháng cáo yêu cầu xem xét lại bản án sơ thẩm về phần xử lý vật 
chứng đã buộc các bị cáo mỗi người phải nộp 3.000.000 đồng để sung quỹ Nhà 
nước, trong khi các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ tài sản cho bị 
hại số tiền 10.000.000 đồng trị giá xe trộm cắp. Trong phần tranh luận bị cáo 
không tranh luận. Nói lời sau cùng bị cáo xin tòa xem xét chấp nhận kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan 
điểm xét xử vụ án: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời 
khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử 
các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa phạm tội “Trộm cắp tài sản” là có căn 
cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức án Tòa cấp sơ thẩm đã xử phạt bị 
cáo Phan Văn Tha là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài các 
tình tiết giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã áp dụng, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Tha 
không có tình tiết giảm nhẹ mới, vì vậy đề nghị không chấp nhận kháng của bị 
cáo Tha, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đối với bị cáo Phan Văn Sa xét thấy mức 
Tòa cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo là có phần nghiêm khắc nên đề nghị giảm nhẹ 
và xử bằng với thời gian tạm giam hoặc đến 09 tháng tù. Về yêu cầu kháng cáo 
bổ sung của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm là có cơ sở nên đề nghị chấp 
nhận kháng cáo của các bị cáo, theo hướng sửa bản án sơ thẩm về phần xử lý vật 
chứng, không buộc mỗi bị cáo phải nộp số tiền 3.000.000 đồng để sung quỹ nhà 
nước. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa nhận định như sau: 

 [1] Vào Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 04/01/2020, Phan Văn Sa điều khiển xe 
môtô Future màu đỏ biển số 37P1-323.98 chở Phan Văn Tha đến Bến xe Miền 
Đông để lấy đồ. Tại đây, Tha thấy xe môtô Wave Alpha biển số: 60B5-484.87 của 
anh Nguyễn Ngọc Ta dựng trong bãi không người trông coi nên rủ Sa trộm xe đem 
bán lấy tiền tiêu xài, Sa đồng ý. Tha dùng cây đoản hình chữ L (chuẩn bị từ trước) 
bẻ khóa xe môtô của anh Ta, rồi tẩu thoát và đem bán xe cho người tên Tiến 
(không rõ lai lịch) giá 6.000.000 đồng, chia cho Sa 3.000.000 đồng tiêu xài hết. Tài 
sản do Phan Văn Tha và Phan Văn Sa trộm cắp, đã được Cơ quan có thẩm quyền 
định giá có trị giá 8.000.000 đồng. 

        Với hành vi đó của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố 
Phan Văn Tha và Phan Văn Sa phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 
173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng 
pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa làm 
đơn kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xem xét giải quyết xét xử theo 
trình tự phúc thẩm.   

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa yêu cầu 
được giảm nhẹ hình phạt tù, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Tòa án cấp 
sơ thẩm đã áp dụng cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: các 
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bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại cho bị hại; bị 
cáo Sa phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại 
điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 và áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm 
hình sự phạm tội trong trường hợp tái phạm đối với bị cáo Tha theo quy định tại 
điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
để xử phạt bị cáo Phan Văn Tha 02 (hai) năm tù và Phan Văn Sa 01 (một) năm 
tù là tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ, vai trò phạm tội, nhân thân và 
các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị 
cáo không bổ sung tình tiết giảm nhẹ mới. Do vậy, không chấp nhận kháng cáo 
của các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa, giữ nguyên bản án sơ thẩm về 
phần hình phạt tù. Đối với yêu cầu kháng cáo bổ sung của các bị cáo về phần xử 
lý vật chứng, nhận thấy cấp sơ thẩm buộc mỗi bị cáo phải giao nộp số tiền 
3.000.000 đồng do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước là không đúng, vì các 
bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại tài sản là trị giá môtô Wave Alpha biển số: 
60B5-484.87 cho người bị hại anh Nguyễn Ngọc Ta số tiền 10.000.000 đồng 
nên không buộc các bị cáo phải giao nộp tiền do phạm tội mà có để sung quỹ 
Nhà nước, việc cấp sơ thẩm buộc các bị cáo phải nộp là làm tăng gấp đôi trách 
nhiệm dân sự, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo nên cần sửa bản án 
sơ thẩm về phần xử lý vật chứng theo hướng không buộc các bị cáo Phan Văn 
Tha và Phan Văn Sa mỗi người phải giao nộp số tiền 3.000.000 đồng để sung 
quỹ nhà nước. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định tại 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, 
lệ phí Tòa án  có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Vì các lẽ trên; 

                                              QUYẾT ĐỊNH 
 - Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; áp 

dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ 
luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, sung năm 2017 đối với bị cáo Phan Văn Tha; áp 
dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 
sửa đổi, sung năm 2017 đối với bị cáo Phan Văn Sa; không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa, giữ nguyên bản án sơ thẩm; Phạt: 
  + Bị cáo Phan Văn Tha 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 26/02/2020. 
   + Bị cáo Phan Văn Sa 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 26/02/2020. 
- Căn cứ vào Điều 345; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm d khoản 1 Điều 357 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Sửa bản án sơ thẩm số 67/2020/HSST ngày 11 
tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
về phần xử lý vật chứng: các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa, mỗi bị cáo 
không phải nộp số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng.  
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        - Các bị cáo Phan Văn Tha và Phan Văn Sa không phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm. 

        Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

   

 Nơi nhận :                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDTC;                (1)                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND Cấp cao tại TP.HCM;(1)       
- VKSND TP .HCM;         (3)      
- VKSND Quận Bình hạnh;     (1)           
- P. PC27 – CATP;        (2)                                
- Bị cáo; đương sự        (2)                                      
- THA Quận Bình hạnh;       (1)                                                                     
- TAND Quận Bình hạnh;        (1)                
- Công an Quận Bình hạnh;      (1)                                                                                        
- UBND nơi BC cư trú;     (2)                                                 Huỳnh Văn Trực       
- Sở tư pháp;             (1)                                                             
- Lưu,Tòa hình sự, hồ sơ (20). (3)       

   

  

 

 
 

  
 

 

 

  


